
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, Số 40 Ngõ 38 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

04/09/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HỒNG MINH

0110827949

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sợi 1311

2. Sản xuất vải dệt thoi 1312

3. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

4. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

5. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

6. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP HỒNG MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976.227.202
Email: thuongmaihongminh24@gmail.

com

Fax:
Website:
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7. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm 
các tấm dệt sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau 
thông qua chất kết dính, – Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn… – 
Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua, – Sản xuất nỉ, – Sản 
xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền đăng 
ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang trí, – 
Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa, – Sản 
xuất sợi kim loại hoá hoặc dây thừng và dây cao su có lớp 
nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc bọc 
bằng cao su hoặc nhựa, – Sản xuất vải bố làm lốp xe bằng sợi 
nhân tạo có độ bền cao, – Sản xuất các loại vải được tráng 
hoặc xử lý khác nhau như: quần áo đi săn, vải dùng cho hoạ sĩ, 
vải thô và các loại vải hồ cứng…, – Sản xuất các sản phẩm dệt 
khác: mạng đèn măng sông, – Sản xuất ống phun nước, băng 
chuyền, băng tải (bất kể chúng được tăng cường bằng kim loại 
hoặc vật chất khác hay không), – Sản xuất vải lót máy móc, – 
Sản xuất vải quần áo dễ co giãn, – Sản xuất vải dùng vẽ tranh 
sơn dầu và vải vẽ kỹ thuật, – Sản xuất dây giày, – Sản xuất 
bông đánh phấn và găng tay, – May bao đựng gạo, vắt sổ quần 
áo.

1399

8. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

9. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

10. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

11. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

12. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt – Bán buôn phụ liệu may 
mặc và giày dép

4669(Chính)

14. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

15. Xây dựng nhà để ở 4101

16. Xây dựng nhà không để ở 4102

17. Xây dựng công trình đường sắt 4211

18. Xây dựng công trình đường bộ 4212

19. Xây dựng công trình điện 4221

20. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

21. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

22. Xây dựng công trình công ích khác 4229

23. Xây dựng công trình thủy 4291

24. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

25. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

26. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299
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3.000.000.000 VNĐ

27. Phá dỡ
(Không gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom, mìn)

4311

28. Chuẩn bị mặt bằng
(không bao gồm nổ mìn, dò mìn và các loại tương tự bao gồm 
cả việc cho nổ tại mặt bằng xây dựng)

4312

29. Lắp đặt hệ thống điện 4321

30. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

31. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

32. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

33. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

34. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:- Hoạt động trang trí nội thất. - Thiết kế thời trang và 
các phụ kiện liên quan

7410

35. In ấn 1811

36. Dịch vụ liên quan đến in 1812

37. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn đồ 
dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

38. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

39. Quảng cáo 7310

40. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

41. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

42. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

43. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

44. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

45. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn Chuyển giao công nghệ

7490

46. Bán buôn tổng hợp
(Trừ hàng hóa nhà nước cấm)

4690

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
NGỌC 
HỒNG

Việt 
Nam

Xóm 4, Xã Hải 
Cường, Huyện Hải 
Hậu, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

2.100.000.000 70,000 036084009397

2TẠ DUY 
ĐỨC

Việt 
Nam

Thôn Hạ Hòa, Xã Tân 
Phú, Huyện Quốc 
Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

900.000.000 30,000 034088009588

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036084009397
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 4, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 4, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC HỒNG Nam

06/01/1984 Kinh Việt Nam

05/08/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 05/09/2024 đến ngày 05/10/2024


